	MỤC LỤC

	

	Nội dung

	PHẦN I: MẪU BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	PHẦN II: HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	Biểu số: 56/H-XHMT Số trường lớp, phòng học mầm non

	Biểu số: 57/H-XHMT Số giáo viên mầm non

	Biểu số: 58/H-XHMT Số học sinh mầm non

	Biểu số: 59/H-XHMT Số trường lớp phòng học phổ thông tiểu học, trung học cơ sở

	Biểu số: 60/H-XHMT Số giáo viên phổ thông tiểu học, trung học cơ sở

	Biểu số: 61/H-XHMT Số học sinh phổ thông tiểu học, trung học cơ sở

	Biểu số: 62/H-XHMT Một số chỉ tiêu chất lượng trong giáo dục phổ thông

	Biểu số: 63/H-XHMT Số người được xóa mù chữ, số học sinh được bổ túc văn hóa

	Biểu số: 64/H-XHMT Số và tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi


	Biểu: 56/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo
	SỐ TRƯỜNG, LỚP, PHÒNG HỌC MẦM NON 

Năm học 20… - 20…

(Có đến 30/9)
	Đơn vị báo cáo:

Phòng GD&ĐT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số trường học mầm non
	Số nhóm, lớp học
	Số phòng học 

	
	
	Nhà trẻ

(nhà)
	Trường mẫu giáo

(trường)
	Trường mầm non

(trường)
	Nhóm trẻ

(nhóm)
	Lớp mẫu giáo

(lớp)
	Phòng học kiên cố

(phòng)
	Phòng học 

bán kiên cố

(phòng)
	Phòng học tạm

(phòng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Chia theo loại hình
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Công lập
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Dân lập
	04
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Tư thục
	05
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	06
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	07
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	08
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	 …
	
	
	
	
	
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 57/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo
	SỐ GIÁO VIÊN MẦM NON 

Năm học 20….. - 20……

(Có đến 30/9)
	Đơn vị báo cáo:

 Phòng GD&ĐT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


	
	Mã số
	Hệ nhà trẻ
	Hệ mẫu giáo

	
	
	Tổng số
	Tr.đó: Nữ
	Tr.đó: Dân tộc thiểu số
	Tr.đó: Đạt chuẩn
	Tổng số
	Tr.đó: Nữ
	Tr.đó: Dân tộc thiểu số
	Tr.đó: Đạt chuẩn

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo loại hình
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Công lập
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Dân lập
	04
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Tư thục
	05
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- …
	06
	
	
	
	
	
	
	
	

	- …
	07
	
	
	
	
	
	
	
	

	- …
	08
	
	
	
	
	
	
	
	

	- …
	 …
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 58/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo
	SỐ HỌC SINH MẦM NON 

Năm học 20…… - 20……

(Có đến 30/9)
	Đơn vị báo cáo:

Phòng GD&ĐT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


	
	Mã số
	Hệ nhà trẻ
	Hệ mẫu giáo

	
	
	Tổng số
	Tr.đó: Nữ
	Tr.đó: Dân tộc thiểu số
	Tổng số
	Tr.đó: Nữ
	Tr.đó: Dân tộc thiểu số

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số
	01
	
	
	
	 
	 
	 

	Chia theo loại hình
	02
	
	
	
	
	
	

	     - Công lập
	03
	
	
	
	
	
	

	     - Dân lập
	04
	
	
	
	
	
	

	     - Tư thục
	05
	
	
	
	
	
	

	 Chia theo nhóm tuổi
	
	
	
	
	 
	 
	 

	- Từ 3 đến 6 tháng tuổi
	06
	
	
	
	
	
	

	- Từ 7 đến 12 tháng tuổi
	07
	
	
	
	
	
	

	- Từ 13 đến 18 tháng tuổi
	08
	
	
	
	
	
	

	- Từ 19 đến 24 tháng tuổi
	09
	
	
	
	
	
	

	- Từ 25 đến 26 tháng tuổi
	10
	
	
	
	
	
	

	- Từ 3 đến 4 tuổi
	11
	
	
	
	
	
	

	- Từ 4 đến 5 tuổi
	12
	
	
	
	
	
	

	- Từ 5 đến 6 tuổi
	13
	
	
	
	
	
	

	 Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	14
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	15
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	16
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	 …
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)

	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 59/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày: 30 tháng 10 năm báo cáo
	SỐ TRƯỜNG, LỚP, PHÒNG HỌC  PHỔ THÔNG TIỂU HỌC, THCS

Năm học 20…- 20…

(Có đến 30/9)
	Đơn vị báo cáo:

Phòng GD&ĐT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

 Chi cục Thống kê ………


	STT
	
	Tiểu học
	Trung học cơ sở 
	Trường liên cấp

	
	
	Công

lập
	Dân

lập
	Tư

thục
	Công

lập
	Dân

lập
	Tư

thục
	Công

lập
	Dân

lập
	Tư

thục

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Trường học (trường)
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	II
	Lớp học (lớp)
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	III
	Phòng học (phòng)
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Chia ra:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Phòng học kiên cố
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	 - Phòng học bán kiên cố
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	 - Phòng học tạm
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	…
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 60/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo
	SỐ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ

Năm học 20….. - 20……

(Có đến 30/9)
	Đơn vị báo cáo:

Phòng GD&ĐT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


	STT
	
	Tiểu học
	Trung học cơ sở 

	
	
	Công

lập
	Dân

lập
	Tư

thục
	Công

lập
	Dân

lập
	Tư

thục

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tổng số giáo viên (người)
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: + Nữ
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	  + Dân tộc ít người
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	  + Đạt chuẩn
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	
	
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 61/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo
	SỐ HỌC SINH PHỔ THÔNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ

Năm học 20…… - 20…….

(Có đến 30/9)
	Đơn vị báo cáo:

Phòng GD&ĐT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


	STT
	
	Tiểu học
	Trung học cơ sở 

	
	
	Công

lập
	Dân

lập
	Tư

thục
	Công

lập
	Dân

lập
	Tư

thục

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Học sinh (người)
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: + Nữ
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	 + Dân tộc ít người
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	                 + Học sinh tuyển mới
	
	
	
	
	
	

	
	                 + Học sinh lưu ban 
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	
	
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 62/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30 tháng 10 năm sau năm báo cáo
	MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

Năm học 20….. - 20........
	Đơn vị báo cáo:

Phòng GD&ĐT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

 Chi cục Thống kê .........


Đơn vị tính: Phần trăm (%)
	STT
	
	Tiểu học
	Trung học cơ sở

	
	
	Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học
	Tỷ lệ học sinh chuyển cấp
	Tỷ lệ học sinh lưu ban
	Tỷ lệ học sinh bỏ học
	Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học
	Tỷ lệ học sinh chuyển cấp
	Tỷ lệ học sinh lưu ban
	Tỷ lệ học sinh bỏ học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	- Nữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 63/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ NGƯỜI ĐƯỢC XOÁ MÙ CHỮ,

SỐ HỌC SINH BỔ TÚC VĂN HOÁ

Năm học 20….. - 20......

(Có đến 31/12/….)
	Đơn vị báo cáo:
Phòng GD&ĐT ………
Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


Đơn vị tính: Người
	STT
	
	Số người được

xóa mù chữ
	Bổ túc văn hóa

	
	
	
	Tiểu học
	Trung học cơ sở

	
	
	Tổng

số
	Trong đó: Nữ
	Tổng

số
	Trong đó: Nữ
	Tổng

số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: + Dân tộc ít người
	
	
	
	
	
	

	 
	Chia theo xã/phường/thị trấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 64/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ VÀ TỶ LỆ XÃ/P/TT ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC

ĐÚNG ĐỘ TUỔI

(Có đến 31/12/20…)
	Đơn vị báo cáo:

Phòng GD&ĐT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


	STT
	Chỉ tiêu
	Đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1
	Đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2

	A
	B
	1
	2

	
	Tổng số xã/phường/thị trấn đạt (X/P/TT)
	 
	

	
	Tỷ lệ đạt (%)
	
	

	 
	Các  xã/phường/thị trấn
	 
	

	1
	…
	 
	

	2
	…
	 
	

	3
	…
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


BIỂU SỐ: 56/H-XHMT 

SỐ TRƯỜNG, LỚP, PHÒNG HỌC MẦM NON

1. Khái niệm, nội dung

a) Trường học giáo dục mầm non: Là đơn vị cơ sở giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước và thực hiện chương trình giáo dục dạy học mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. Trường học phải bảo đảm đủ các điều kiện như: có cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế...; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo quy định của Bộ Tài chính.

Các hình thức trường mầm non:

- Nhà trẻ là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận các cháu từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi để nuôi, dạy và chăm sóc theo phương pháp khoa học, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Nhà trẻ chia thành nhiều nhóm trẻ, trong nhà trẻ có thể có cả các lớp mẫu giáo. Nhà trẻ có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

- Trường mẫu giáo là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận để chăm sóc giáo dục trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, bước chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Trường mẫu giáo gồm có các lớp mẫu giáo và có thể có cả nhóm trẻ. Trường có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

- Trường mầm non là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, hình thức tổ chức liên hợp giữa nhà trẻ và mẫu giáo. Trường mầm non có chức năng thu nhận để chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi, nhằm giúp trẻ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách; bước chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1. Trường mầm non có các lớp mẫu giáo và các nhóm trẻ. Trường có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

Các loại hình giáo dục mầm non:

- Công lập là trường do Nhà nước tổ chức, điều hành, đầu tư cơ sở vật chất, trả tiền lương cho cán bộ, công nhân viên và chi trả cho các hoạt động thường xuyên của trường.

- Dân lập là trường do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí hoạt động.

- Tư thục là trường do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí hoạt động.

b) Lớp học giáo dục mầm non: Là một tổ chức của trường học giáo dục mầm non hoặc tổ chức độc lập gồm các học sinh cùng được nuôi dạy theo một chương trình do một hoặc nhiều giáo viên nuôi dạy nhưng có sự quản lý trực tiếp của một giáo viên chủ nhiệm.

Lớp giáo dục mầm non được phân thành 2 hệ: hệ nhà trẻ và hệ mẫu giáo

- Hệ nhà trẻ gồm các nhóm trẻ ở độ tuổi 3 tháng đến 3 tuổi và được phân theo tháng tuổi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với trẻ em tối đa 1 nhóm quy định như sau:

+ Nhóm trẻ từ 3 tháng đến 6 tháng: 15 cháu,

+ Nhóm trẻ từ 7 tháng đến 12 tháng: 18 cháu,

+ Nhóm trẻ từ 13 tháng đến 18 tháng: 20 cháu,

+ Nhóm trẻ từ 19 tháng đến 24 tháng: 22 cháu,

+ Nhóm trẻ từ 25 tháng đến 26 tháng: 25 cháu.

- Hệ mẫu giáo gồm các lớp mẫu giáo cho trẻ em ở độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi, được phân theo  nhóm tuổi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với số trẻ em tối đa của các lớp mẫu giáo cụ thể như sau:

+ Lớp trẻ từ 3 - 4 tuổi: 25 cháu,

+ Lớp trẻ từ 4 -5 tuổi: 30 cháu,

+ Lớp trẻ từ 5 - 6 tuổi: 35 cháu.

c) Phòng học: Là các điểm được cấu trúc thành phòng thường xuyên dùng để nuôi dạy các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo (không kể các phòng đi mượn hoặc học nhờ).

- Phòng học kiên cố là phòng học của các nhà cao tầng hoặc 1 tầng mái bằng, thời gian sử dụng từ 50 năm trở lên..

- Phòng học bán kiên cố là phòng học của các nhà có chất lượng xây dựng và thời gian sử dụng thấp hơn so với nhà kiên cố (trên 20 năm).

- Phòng học tạm là phòng học của nhà đơn sơ; làm bằng tranh tre, nứa lá hoặc tương tự.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A: các chỉ tiêu phân tổ theo loại hình trường và phân theo xã, phường, thị trấn.

Từ Cột 1 đến Cột 8: ghi các chỉ tiêu có tại thời điểm 30/9 của năm báo cáo. Cụ thể:

Cột 1: ghi số nhà trẻ.

Cột 2: ghi số trường mẫu giáo.

Cột 3: ghi số trường mầm non.

Cột 4: ghi số nhóm trẻ.

Cột 5: ghi số lớp mẫu giáo.

Cột 6: ghi số phòng học kiên cố.

Cột 7: ghi số phòng học bán kiên cố.

Cột 8: ghi số phòng học tạm.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

- Số trường, lớp, phòng học mầm non được thu thập trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã;

- Thời điểm thu thập báo cáo 30/9 hàng năm.

4. Nguồn số liệu

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện/thành phố/thị xã tổ chức thu thập thông tin trực tiếp từ các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã và lập biểu.
BIỂU SỐ: 57/H-XHMT 

SỐ GIÁO VIÊN MẦM NON
1. Khái niệm, nội dung

Giáo viên mầm non: Là những giáo viên làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo lứa tuổi tại các trường, cơ sở giáo dục mầm non. Giáo viên mầm non bao gồm giáo viên nhà trẻ và giáo viên mẫu giáo.

- Giáo viên nhà trẻ là những người đang trực tiếp nuôi, dạy trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi ở trong các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non và nhóm trẻ độc lập.

- Giáo viên mẫu giáo là những người đang trực tiếp chăm sóc và giáo dục trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo từ 3 tuổi đến 6 tuổi ở các trường mẫu giáo, trường mầm non và lớp mẫu.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A: các chỉ tiêu theo loại hình trường và xã, phường, thị trấn.

Từ Cột 1 đến Cột 4: ghi tổng số giáo viên hệ nhà trẻ có đến thời điểm 30/9, số giáo viên nữ, người dân tộc và giáo viên đạt chuẩn.

Từ Cột 5 đến Cột 8: ghi tổng số giáo viên hệ mẫu giáo có đến thời điểm 30/9, số giáo viên nữ, người dân tộc và giáo viên đạt chuẩn.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

- Số giáo viên mầm non được thu thập trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã;

- Thời điểm thu thập báo cáo 30/9 hàng năm.

4. Nguồn số liệu

Phòng Giáo dục  - Đào tạo huyện/thành phố/thị xã tổ chức thu thập thông tin trực tiếp từ các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã và lập biểu.
BIỂU SỐ: 58/H-XHMT 

SỐ HỌC SINH MẦM NON
1. Khái niệm, nội dung

Học sinh mầm non: Là trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi đang học tại các nhóm trẻ và các lớp mẫu giáo.

- Học sinh nhà trẻ bao gồm trẻ em từ 3 tháng đến 3 tuổi ở các nhóm trẻ của các nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ ở trường mẫu giáo.

- Học sinh mẫu giáo bao gồm trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi ở các lớp mẫu giáo của trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo ở các nhà trẻ.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A: các chỉ tiêu theo loại hình trường, nhóm tuổi và xã, phường, thị trấn.

Từ Cột 1 đến Cột 3: ghi tổng số học sinh hệ nhà trẻ có đến thời điểm 30/9, số học sinh nữ, người dân tộc.

Từ Cột 4 đến Cột 6: ghi tổng số học sinh hệ mẫu giáo có đến thời điểm 30/9, số học sinh nữ, người dân tộc.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

- Số học sinh mầm non được thu thập trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã;

- Thời điểm thu thập báo cáo 30/9 hàng năm.

4. Nguồn số liệu

Phòng Giáo dục  - Đào tạo huyện/thành phố/thị xã tổ chức thu thập thông tin trực tiếp từ các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã và lập biểu.
BIỂU SỐ: 59/H-XHMT 

SỐ TRƯỜNG, LỚP, PHÒNG HỌC PHỔ THÔNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Khái niệm, nội dung
a) Trường học phổ thông

- Trường tiểu học: Là một cơ sở giáo dục của cấp tiểu học, là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường tiểu học có các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 và có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

- Trường THCS: Là một cơ sở giáo dục của cấp THCS. Trường THCS có từ lớp 6 đến lớp 9, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

Trong thực tế còn có trường phổ thông có nhiều cấp học:  Trường phổ thông cơ sở là trường ghép giữa tiểu học và trung học cơ sở, có từ lớp 1 đến lớp 9; Trường trung học cấp I, II, III là trường ghép giữa tiểu học và trung học, có từ lớp 1 đến lớp 12. Việc thống kê các trường có nhiều cấp học có quy định riêng.

Loại hình trường gồm có trường công lập, trường dân lập và trường tư thục:

- Trường công lập là trường do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

- Trường dân lập là trường do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động.

- Tư thục là trường do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí hoạt động.

b) Lớp học là một tổ chức của trường học gồm các học sinh học cùng học một chương trình giáo dục hoặc nhiều chương trình giáo dục, do một giáo viên giảng dạy hoặc do nhiều giáo viên giảng dạy nhưng có sự quản lý trực tiếp của một giáo viên chủ nhiệm.
Lớp học tiểu học bao gồm các lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Lớp THCS bao gồm các lớp từ lớp 6 đến lớp 9.

c) Phòng học là một địa điểm cụ thể, cấu trúc thành phòng học của trường học, nơi học sinh thường xuyên đến ngồi theo từng lớp để nghe giáo viên giảng bài, không phân biệt số ca, số lớp hay số trường sử dụng.

- Phòng học kiên cố là phòng học của các nhà cao tầng hoặc 1 tầng mái bằng, thời gian sử dụng từ 50 năm trở lên..

- Phòng học bán kiên cố là phòng học của các nhà có chất lượng xây dựng và thời gian sử dụng thấp hơn so với nhà kiên cố (trên 20 năm).

- Phòng học tạm là phòng học của nhà đơn sơ; làm bằng tranh tre, nứa lá hoặc tương tự.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A, Cột B: số thứ tự, các chỉ tiêu theo trường học, lớp học, phòng học và theo xã/phường/thị trấn.

Cột 1: ghi tổng số và các phân tổ theo trường tiểu học loại hình công lập.

Cột 2: ghi tổng số và các phân tổ theo trường tiểu học loại hình dân lập.

Cột 3: ghi tổng số và các phân tổ theo trường tiểu học loại hình tư thục.

Cột 4: ghi tổng số và các phân tổ theo trường trung học cơ sở và liên cấp loại hình công lập.

Cột 5: ghi tổng số và các phân tổ theo trường trung học cơ sở và liên cấp loại hình dân lập.

Cột 6: ghi tổng số và các phân tổ theo trường trung học cơ sở và liên cấp loại hình tư thục.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

- Các trường tiểu học, trường phổ thông cơ sở (liên cấp I, II), trường trung học (liên cấp I, II, III), các trường THCS trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã;

- Thời điểm thu thập báo cáo 30/9 hàng năm.
4. Nguồn số liệu

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện/thành phố/thị xã tổ chức thu thập thông tin trực tiếp từ các trường phổ thông thuộc địa bàn và lập biểu.
BIỂU SỐ: 60/H-XHMT 

SỐ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ
1. Khái niệm, nội dung

Giáo viên phổ thông là những người có trình độ, kiến thức theo quy định, làm công tác giảng dạy, giáo dục trong các trường phổ thong, theo từng cấp học phù hợp. Giáo viên phổ thông bao gồm giáo viên giảng dạy chính thức, giáo viên tập sự và hopự đồng. Giáo viên phổ thông không bao gồm hiệu trưởng, hiệu phó và các nhân viên văn phòng mặc dù những người này có tham gia giảng dạy

- Giáo viên tiểu học là những giáo viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm trở lên; dạy các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Giáo viên THCS là những giáo viên có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở lên; dạy các môn học từ lớp 6 đến lớp 9 theo chương trình của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A, Cột B: số thứ tự, các chỉ tiêu giáo viên phân tổ theo giới tính, dân tộc, đạt chuẩn và xã/phường/thị trấn.

Cột 1: ghi tổng số giáo viên trường tiểu học theo loại hình công lập.

Cột 2: ghi tổng số giáo viên trường tiểu học theo loại hình dân lập.

Cột 3: ghi tổng số giáo viên trường tiểu học theo loại hình tư thục.

Cột 4: ghi tổng số giáo viên trường trung học cơ sở theo loại hình công lập.

Cột 5: ghi tổng số giáo viên trường trung học cơ sở theo loại hình dân lập.

Cột 6: ghi tổng số giáo viên trường trung học cơ sở theo loại hình tư thục.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

- Số giáo viên tiểu học, trường phổ thông cơ sở (liên cấp I, II), các trường THCS trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã;

- Thời điểm thu thập báo cáo 30/9 hàng năm.

4. Nguồn số liệu

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện/thành phố/thị xã tổ chức thu thập thông tin trực tiếp từ các trường phổ thông thuộc địa bàn và lập biểu.
BIỂU SỐ: 61/H-XHMT 

SỐ HỌC SINH PHỔ THÔNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ
1. Khái niệm, nội dung

Học sinh phổ thông là những người đang theo học các lớp của trường phổ thông.

- Học sinh tiểu học là học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

- Học sinh THCS là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A, Cột B: số thứ tự, các chỉ tiêu học sinh phân tổ theo giới tính, dân tộc và xã/phường/thị trấn.

Cột 1: ghi tổng số học sinh trường tiểu học theo loại hình công lập.

Cột 2: ghi tổng số học sinh trường tiểu học theo loại hình dân lập.

Cột 3: ghi tổng số học sinh trường tiểu học theo loại hình tư thục.

Cột 4: ghi tổng số học sinh trường trung học cơ sở theo loại hình công lập.

Cột 5: ghi tổng số học sinh trường trung học cơ sở theo loại hình dân lập.

Cột 6: ghi tổng số học sinh trường trung học cơ sở theo loại hình tư thục.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

- Số học sinh tiểu học, trường phổ thông cơ sở (liên cấp I, II), các trường THCS trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã;

- Thời điểm thu thập báo cáo 30/9 hàng năm.

4. Nguồn số liệu

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện/thành phố/thị xã tổ chức thu thập thông tin trực tiếp từ các trường phổ thông thuộc địa bàn và lập biểu.
BIỂU SỐ: 62/H-XHMT 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
1. Khái niệm, nội dung

Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học là chỉ tiêu phản ánh khả năng giữ chân học sinh của một hệ thống trường; gián tiếp phản ảnh tỷ lệ bỏ học; đo tác động của lưu ban và bỏ học đến hiệu suất bên trong của giáo dục.

Tỷ lệ  học  sinh  hoàn  thành  cấp tiểu học (cấp trung học cơ sở) năm học t là số phần trăm học sinh hoàn thành chương trình tiểu học (cấp trung học cơ sở) ở năm học t (mà những học sinh này đã học lớp đầu cấp tương ứng năm học t-4) so với tổng số học sinh học lớp đầu cấp tương ứng đầu năm học t-4 (t-3).

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Trong thực tế, để thuận tiện cho việc tính toán với các số liệu có sẵn mà không gây sai lệch lớn, chỉ tiêu này được tính bằng số phần trăm học sinh hoàn thành cấp tiểu học (cấp trung học cơ sở) năm học t so với số học sinh lớp đầu từng cấp năm học t-4 (t-3). Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học được xác định theo công thức sau:

của Bộ Y tế trong nămnng năm của ng đầy đủ  trình độ chuyên môn y tế xuyên.

	


















































=
	Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học (THCS) năm học t
	x 100
	

	
	
	Tổng số học sinh lớp 1 năm học t-4
	


của Bộ Y tế trong nămnng năm của ng đầy đủ  trình độ chuyên môn y tế xuyên.

	


















































=
	Số học sinh tốt nghiệp cấp THCS năm học t
	x 100
	

	
	
	Tổng số học sinh lớp 6 năm học t-3
	


Tỷ lệ học sinh chuyển cấp là chỉ tiêu phản ánh mức độ tiếp cận các cấp học tiếp theo cao hơn của học sinh; đo sự chuyển động theo chiều hướng tăng giữa các cấp học trong bậc học phổ thông; cho thấy khả năng thu hút học sinh của các cấp học cao hơn, làm căn cứ để phát triển trường, lớp. tỷ lệ học sinh chuyển cấp được xác định theo công thức sau:


của Bộ Y tế trong nămnng năm của ng đầy đủ  trình độ chuyên môn y tế xuyên.

	


















































=
	Số học sinh tuyển mới lớp 6 đầu             năm học t
	x 100
	

	
	
	Tổng số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học t-1
	


Tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học nhằm phản ánh chất lượng giáo dục, là căn cứ đề ra chính sách phù hợp nhằm giảm tình trạng bỏ học, đặc biệt đối với các nhóm dân cư đặc thù như nghèo, khuyết tật, dân tộc thiểu số.

Tỷ lệ học sinh bỏ học năm học t là số phần trăm học sinh bỏ học năm học t trong tổng số học sinh nhập học đầu năm học t.


của Bộ Y tế trong nămnng năm của ng đầy đủ  trình độ chuyên môn y tế xuyên.

	


















































=
	Số học sinh bỏ học lớp n năm học t
	x 100
	

	
	
	Tổng số học sinh nhập học lớp n đầu năm năm học t
	


Tỷ lệ học sinh lưu ban năm học t là số phần trăm học sinh lưu ban năm học t trong tổng số học sinh nhập học đầu năm học t.


của Bộ Y tế trong nămnng năm của ng đầy đủ  trình độ chuyên môn y tế xuyên.

	


















































=
	Số học sinh lưu ban lớp n năm học t
	x 100
	

	
	
	Tổng số học sinh nhập học lớp n đầu năm năm học t
	


Cột A, Cột B: số thứ tự, tổng số học sinh, học sinh nữ hoàn thành cấp học, chuyển cấp, lưu ban, bỏ học.

Cột 1 đến Cột 4: ghi tổng số học sinh bậc tiểu học, trong đó nữ hoàn thành cấp học, chuyển cấp, lưu ban, bỏ học.

Cột 5 đến Cột 8: ghi tổng số học sinh bậc trung hcọ cơ sở, trong đó nữ hoàn thành cấp học, chuyển cấp, lưu ban, bỏ học.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

- Số học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở hoàn thành cấp học, chuyển cấp, lưu ban, bỏ học được thu thập từ các trường tiểu học, trường phổ thông cơ sở (liên cấp I, II), trường trung học (liên cấp I, II, III), các trường THCS trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

- Số liệu trong báo cáo thu thập theo năm học.

4. Nguồn số liệu

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện/thành phố/thị xã tổ chức thu thập thông tin trực tiếp từ các trường phổ thông thuộc địa bàn và lập biểu.
BIỂU SỐ:  63/H-XHMT 

SỐ NGƯỜI ĐƯỢC XOÁ MÙ CHỮ, SỐ HỌC SINH BỔ TÚC VĂN HOÁ

1. Khái niệm, nội dung

- Học viên được xoá mù chữ là số học viên đang học các lớp thanh toán mù chữ thuộc chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau biết chữ và đã học hết mức 3 của chương trình xoá mù chữ, có trình độ tương đương lớp 3 tiểu học.

Chương trình xoá mù chữ là chương trình cung cấp kỹ năng đọc, viết và làm cácphép tính cho thanh thiếu niên và người lớn chưa biết chữ.

- Học sinh bổ túc văn hóa là những người đang học các lớp bổ túc văn hóa theochương trình giáo dục không chính quy để lấy bằng của hệ giáo dục quốc dân bằng hình thức vừa học, vừa làm, học từ xa, học có hướng dẫn.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A, Cột B: số thứ tự và phân tổ các chỉ tiêu theo xã/phường/thị trấn.

Cột 1 đến Cột 2: ghi tổng số người, trong đó nữ được xóa mù chữ.

Cột 3 đến Cột 4: ghi tổng số người, trong đó nữ được bổ túc văn hoá bậc tiểu học.

Cột 5 đến Cột 6: ghi tổng số người, trong đó nữ được bổ túc văn hoá bậc trung học cơ sở.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

- Các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã;

- Thời điểm thu thập báo cáo 31/12 hàng năm.

4. Nguồn số liệu

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện/thành phố/thị xã tổ chức thu thập thông tin trực tiếp từ các trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc địa bàn và lập biểu.

BIỂU SỐ: 64/H-XHMT 

SỐ VÀ TỶ LỆ XÃ/P/TT ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI

1. Khái niệm, nội dung

Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTHĐĐT) được chia làm 2 mức độ:

1.1. Tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1

(i). Đối với cá nhân:

Trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1 phải hoàn thành chương trình tiểu học ở độ tuổi 11 tuổi.

(ii). Đối với đơn vị cơ sở:

Đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1 phải đạt những điều kiện sau:

a) Học sinh:

- Huy động được 95% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1;

- Có 80% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học.

b) Giáo viên:

- Đảm bảo số lượng giáo viên để dạy đủ các môn học theo chương trình giáo dục cấp tiểu học;

- Đạt tỉ lệ 1,2 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 buổi/tuần; 1,3 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức dạy học trên 5 buổi/tuần;

- Có 80% trở lên số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 20% trở lên đạt trình độ trên chuẩn.

c) Cơ sở vật chất:

- Có mạng lưới trường, lớp phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ em đi học thuận lợi;

- Có số phòng học đạt tỉ lệ 0,5 phòng/lớp trở lên. Phòng học an toàn; có bảng, đủ bàn ghế cho học sinh, giáo viên; đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông; có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi;

- Trường học có thư viện, phòng y tế học đường, phòng thiết bị giáo dục; phòng truyền thống và hoạt động Đội; có sân chơi, sân tập an toàn, được sử dụng thường xuyên;

- Trường học xanh, sạch, đẹp; an toàn; có nguồn nước sạch; có hệ thống thoát nước; có khu vệ sinh dành riêng cho nam, nữ, học sinh, giáo viên, đảm bảo sạch sẽ, sử dụng thuận tiện.

(iii). Đối với đơn vị cấp huyện, đơn vị cấp tỉnh:

Đơn vị cấp huyện, đơn vị cấp tỉnh được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1 phải có 90% trở lên số đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1; số đơn vị cơ sở còn lại phải đạt chuẩn PCGDTH.

1.2. Tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2

(i). Đối với cá nhân:

Trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 phải hoàn thành chương trình tiểu học ở độ tuổi 11 tuổi.

(ii). Đối với đơn vị cơ sở:

Đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 phải đạt những điều kiện sau:

a) Học sinh:

- Huy động được 98% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1;

- Có 90% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học;

- Có 50% trở lên số học sinh học 9-10 buổi/tuần.

b) Giáo viên:

- Đạt tỉ lệ 1,2 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 buổi/tuần; 1,35 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức 50% trở lên số học sinh học 9-10 buổi/tuần;

- Có 100% số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 50% trở lên đạt trình độ trên chuẩn đào tạo;

- Có đủ giáo viên chuyên trách dạy các môn: Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ.

c) Cơ sở vật chất:

- Có mạng lưới trường, lớp phù hợp tạo điều kiện cho trẻ em đi học thuận lợi;

- Có số phòng học đạt tỉ lệ 0,8 phòng/lớp trở lên. Phòng học an toàn; có bảng, đủ bàn ghế đúng quy cách cho học sinh, giáo viên; đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông; có tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học; có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi;

- Trường học có văn phòng; thư viện; phòng giáo viên; phòng hiệu trưởng; phòng phó hiệu trưởng; phòng thiết bị giáo dục; phòng giáo dục nghệ thuật; phòng truyền thống và hoạt động Đội; phòng y tế học đường; phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật; phòng thường trực, bảo vệ. Các phòng có đủ các phương tiện, thiết bị cần thiết để phục vụ hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường;

- Trường học có sân chơi, sân tập với tổng diện tích chiếm 30% trở lên diện tích mặt bằng của trường; có đồ chơi, thiết bị vận động cho học sinh, đảm bảo điều kiện cho học sinh vui chơi và tập luyện an toàn.

- Đối với các trường tổ chức bán trú cho học sinh phải có chỗ ăn, chỗ nghỉ đảm bảo các yêu cầu vệ sinh, sức khoẻ cho học sinh;

- Trường học có cổng, tường hoặc hàng rào cây xanh bao quanh trường; có nguồn nước sạch, có hệ thống thoát nước; có khu để xe; có khu vệ sinh sạch sẽ, thuận tiện dành riêng cho nam, nữ, học sinh, giáo viên; đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện; không có hàng quán, nhà ở trong khu vực trường.

(iii). Đối với đơn vị cấp huyện, đơn vị cấp tỉnh:

a) Đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 phải có 90% trở lên số đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2; số đơn vị cơ sở còn lại phải đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1;

b) Đơn vị cấp tỉnh được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 phải đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1 và có 100% đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được tính theo công thức sau:


của Bộ Y tế trong nămnng năm của ng đầy đủ  trình độ chuyên môn y tế xuyên.

	


















































=
	Số xã/phường/thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
	x 100
	

	
	
	Tổng số xã/phường/thị trấn cùng thời điểm báo cáo
	


Cột A, Cột B: số thứ tự và phân tổ các chỉ tiêu theo xã, phường, thị trấn.

Cột 1: ghi số xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

- Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã;

- Thời điểm thu thập báo cáo 31/12 hàng năm.

4. Nguồn số liệu

Phòng Giáo dục  - Đào tạo huyện/thành phố/thị xã tổ chức thu thập thông tin trực tiếp từ các xã/phường/thị trấn thuộc địa bàn và lập biểu.
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